
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
 

Số: 1947/QĐ-CĐKTCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2023  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm dạy trình 

độ Sơ cấp tại trường Cao đẳng KTCN Nha Trang K11/2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN ngày 24/12/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/04/2022 của Bộ trưởng bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo 

dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp;   

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-CĐKTCN ngày 06/06/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế Bồi dưỡng Nghiệp 

vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 

          Xét đề nghị của trưởng Khoa Sư phạm & ĐGKNNQG và Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Nay công nhận kết quả tốt nghiệp cho lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm 

dạy trình độ Sơ cấp tại trường Cao đẳng KTCN Nha Trang K11/2023 gồm 26 học viên 

(có danh sách kèm theo). 
 

Thời gian khóa học: từ ngày 20/09/2023 đến 29/10/2023. 

Điều 2. Các học viên tốt nghiệp có tên tại Điều 1 được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ 

Sư phạm  một lần sau khi hoàn thành các thủ tục với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ Nha Trang. 

Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng Khoa Sư phạm & ĐGKNNQG, Trưởng phòng Đào 

tạo, Trưởng các đơn vị có liên quan và các học viên có tên trong danh sách tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Vụ NG-TCGDNN (Thay B/cáo); 

- Lưu: VT, ĐT, KH-TC, SP&ĐGKNNQG(04). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lực 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

 
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP  

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN NHA TRANG K11/2023 

(Kèm theo Quyết định số  1947/QĐ-CĐKTCN, ngày 02 tháng  11  năm 2023 của Hiệu trưởng  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 
 

STT Họ và Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Điểm Mô đun 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

Chuẩn 

bị dạy 

học 

Thực 

hiện 

dạy 

học 

Đánh 

giá 

trong 

dạy học 

Giao 

tiếp sư 

phạm 

1.  Nguyễn  Á Nam  06/10/1964 Khánh Hòa  8,5 8,0 8,0 7,5 8,0 Giỏi 

2.  Nguyễn Thị Thúy An Nữ 28/02/1990 An Giang  8,0 7,0 7,0 8,0 7,5 Khá 

3.  Huỳnh Hữu Dũng  Nam  21/08/1979 Ninh Thuận 5,0 5,5 5,0 5,0 5,1 
Trung 

bình 

4.  Nguyễn Quỳnh  Hà Nữ 11/11/1987 Phú Yên  8,5 7,5 7,0 8,0 7,8 Khá 

5.  Chúc Danh  Hiệp  Nam  10/12/1992 Ninh Thuận  8,0 7,0 6,5 7,0 7,1 Khá 

6.  Lê Đình  Hoang  Nam  10/11/1994 Bình Định 8,5 7,5 7,0 7,5 7,6 Khá 

7.  Ngô Đức  Hùng  Nam  02/05/1980 Hà Nội 7,5 7,0 7,0 7,5 7,3 Khá 

8.  Bùi Văn  Khương  Nam  30/05/1971 Khánh Hòa  8,5 7,5 7,0 8,0 7,8 Khá 

9.  Tô Vận Kiệt  Nam  10/08/1977 Ninh Thuận 8,5 7,5 8,0 6,5 7,6 Khá 

10.  Đặng Đoàn Gia  Linh  Nữ 29/05/1996 Khánh Hòa 8,5 7,5 7,0 8,0 7,8 Khá 
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STT Họ và Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Điểm Mô đun 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

Chuẩn 

bị dạy 

học 

Thực 

hiện 

dạy 

học 

Đánh 

giá 

trong 

dạy học 

Giao 

tiếp sư 

phạm 

11.  Nguyễn Văn  Lộc Nam  23/07/1991 Khánh Hòa 8,0 7,0 7,0 7,0 7,3 Khá 

12.  Vũ  Long  Nam  23/11/2000 Hà Nội  8,0 7,0 7,5 7,0 7,4 Khá 

13.  Trần Hoài  Nam  Nam  31/08/1984 Nghệ An 7,0 7,0 7,0 7,5 7,1 Khá 

14.  Lê An  Phương  Nam  20/12/1987 Quảng Trị 7,5 7,5 7,5 8,0 7,6 Khá 

15.  Lê Hoàng Quốc  Sĩ Nam  29/08/1985 Đà Nẵng 8,5 8,0 8,0 8,0 8,1 Giỏi 

16.  Nguyễn Bá  Thành Nam  10/02/1995 Phú Yên  8,5 8,0 7,5 8,0 8,0 Giỏi 

17.  Lương Công Chí  Thiện Nam  30/03/1994 Khánh Hòa 7,5 7,0 7,0 7,5 7,3 Khá 

18.  Lương Văn  Thưởng Nam  10/01/1973 Thái Bình  8,5 8,0 8,0 8,0 8,1 Giỏi 

19.  Hoàng Ngọc  Toàn Nam  01/12/1983 Hải Dương  7,5 7,5 7,5 8,0 7,6 Khá 

20.  Hà Minh  Tuân  Nam  15/08/1990 Quảng Nam  7,0 7,0 7,5 7,5 7,3 Khá 

21.  Quảng Anh  Tuân  Nam  27/10/1986 Ninh Thuận 8,5 7,0 7,0 8,0 7,6 Khá 

22.  Phạm Thanh  Tuấn  Nam  09/03/1993 Ninh Thuận 8,5 7,5 7,0 8,0 7,8 Khá 

23.  Nguyễn Văn  Tùng  Nam  06/10/1986 Khánh Hòa 8,0 7,5 7,0 8,0 7,6 Khá 

24.  Thái Hữu  Tùng  Nam  08/12/1968 Khánh Hòa 8,5 7,0 7,0 7,5 7,5 Khá 

25.  Lê Thị Minh  Tuyết  Nữ 02/04/1982 Quãng Ngãi 7,5 7,5 7,0 8,0 7,5 Khá 
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STT Họ và Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Điểm Mô đun 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

Chuẩn 

bị dạy 

học 

Thực 

hiện 

dạy 

học 

Đánh 

giá 

trong 

dạy học 

Giao 

tiếp sư 

phạm 

26.  Trần Thị Tường  Vy Nữ  08/01/1982 Ninh Thuận 7,5 6,5 6,5 6,5 6,8 
Trung 

bình 

 

Danh sách này có 26 người./. 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

 
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRÌNH 

ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN NHA TRANG K11/2023 

(Kèm theo Quyết định số  1947/QĐ-CĐKTCN, ngày 02 tháng  11  năm 2023 của Hiệu trưởng  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 
 

STT Họ và Tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Quê quán 

Điểm Mô đun 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

Chuẩn 

bị dạy 

học 

Thực 

hiện 

dạy 

học 

Đánh 

giá 

trong 

dạy học 

Giao 

tiếp sư 

phạm 

1.  Trương Bảo  Hiền  Nam  01/06/1988 Khánh Hòa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Không 

đạt 

2.  Nguyễn Tuấn  Khôi  Nam  17/05/1983 Bình Định 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Không 

đạt 

3.  Đoàn Minh  Tâm  Nam  27/05/1991 Quảng Trị 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Không 

đạt 
 

 

Danh sách này có 03 người./. 
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